
Đối với các hoạt động
chiếu sáng hàng ngày,
CorePro LEDspot mv
thực sự hoàn hảo cho
chiếu điểm GU10 và
cung cấp ánh sáng ấm
áp giống như halogen
CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspots rất lý tưởng để chiếu điểm và cung cấp ánh sáng ấm áp giống như
halogen. Những đèn LED chiếu điểm GU10 này tương thích với hầu hết các phụ kiện

hiện có với đế LED GU10 và được thiết kế dưới dạng thay thế nâng cấp cho đèn chiếu

điểm halogen hoặc sợi đốt. CorePro LEDspots giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể và

giảm thiểu chi phí bảo trì.

Lợi ích
• Ánh sáng trắng ấm áp

• Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn halogen

• Tiết kiệm chi phí bảo trì
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Tính năng
• Dễ dàng nâng cấp

• Tuổi thọ 15.000 giờ
• Tương thích với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng khác nhau

• Ánh sáng không chứa UV và IR

• Không chứa thủy ngân và chất độc hại – Tuân thủ RoHS

Ứng dụng
• Nhà hàng khách sạn

• Cửa hàng bán lẻ
• Khu dân cư

Phiên bản

LEDspotMV GU10 MR16 ND

Bản vẽ kích thước

D

C

Product D C

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM 50 mm 54 mm

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM 50 mm 54 mm

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM 50 mm 54 mm

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 50 mm 54 mm

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 50 mm 54 mm

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 50 mm 54 mm

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 50 mm 54 mm

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 50 mm 54 mm

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 50 mm 54 mm

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 50 mm 54 mm

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 50 mm 54 mm

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 50 mm 54 mm
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Thông tin chung

Đế đui đèn GU10

Chu kỳ bật/tắt 50.000

Tuổi thọ danh định 15.000 h

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chùm sáng (Danh định) 36 °

Chỉ số hoàn màu (CRI) 80

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định

(Danh định)

70 %

 
Vận hành và điện

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Tần số dòng 50 to 60 Hz

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

 
Cơ khí và vỏ đèn

Hình dạng bóng đèn PAR16

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định) Mã màu Quang thông

Cường độ sáng

(Danh định)

929002065602 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840

36D DIM

4000 K 840 240 lm 500 cd

929002068202 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830

36D DIM

3000 K 830 230 lm 500 cd

929002495802 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827

36D DIM

2700 K 827 230 lm 500 cd

929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827

36D DIM

2700 K 827 345 lm 700 cd

929001215232 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10

827 36D

2700 K 827 355 lm 700 cd

929001217862 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10

827 36D

2700 K 827 255 lm 545 cd

929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840

36D DIM

4000 K 840 350 lm 700 cd

929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830

36D DIM

3000 K 830 345 lm 700 cd

929001217902 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10

830 36D

3000 K 830 265 lm 565 cd

929001218002 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10

840 36D

4000 K 840 275 lm 590 cd

929001218102 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10

830 36D

3000 K 830 370 lm 740 cd

929001218202 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10

840 36D

4000 K 840 390 lm 770 cd

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name

Mức tiêu thụ

điện

Công suất

tương đương

929002065602 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840

36D DIM

3 W 35 W

929002068202 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830

36D DIM

3 W 35 W

929002495802 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827

36D DIM

3 W 35 W

929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827

36D DIM

4 W 50 W

929001215232 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827

36D

4,6 W 50 W

929001217862 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827

36D

3,5 W 35 W

Order Code Full Product Name

Mức tiêu thụ

điện

Công suất

tương đương

929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840

36D DIM

4 W 50 W

929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830

36D DIM

4 W 50 W

929001217902 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830

36D

3,5 W 35 W

929001218002 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840

36D

3,5 W 35 W

929001218102 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830

36D

4,6 W 50 W

929001218202 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840

36D

4,6 W 50 W

Nhiệt độ

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh

định)

929002065602 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM 65 °C

929002068202 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM 65 °C

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh

định)

929002495802 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM 65 °C

929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 70 °C
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh

định)

929001215232 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 72 °C

929001217862 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 65 °C

929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 70 °C

929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 70 °C

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh

định)

929001217902 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 65 °C

929001218002 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 65 °C

929001218102 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 72 °C

929001218202 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 72 °C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

929002065602 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840

36D DIM

Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ

sáng cụ thể

929002068202 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830

36D DIM

Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ

sáng cụ thể

929002495802 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827

36D DIM

Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ

sáng cụ thể

929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827

36D DIM

Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ

sáng cụ thể

929001215232 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10

827 36D

Không

929001217862 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827

36D

Không

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840

36D DIM

Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ

sáng cụ thể

929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830

36D DIM

Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ

sáng cụ thể

929001217902 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830

36D

Không

929001218002 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10

840 36D

Không

929001218102 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10

830 36D

Không

929001218202 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10

840 36D

Không

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name

Mức tiêu thụ năng lượng

kWh/1000 h

929002065602 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM 3 kWh

929002068202 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM 3 kWh

929002495802 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM 3 kWh

929002495902 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 4 kWh

929001215232 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5 kWh

929001217862 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 4 kWh

929002065802 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 4 kWh

929002068302 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 4 kWh

929001217902 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 4 kWh

929001218002 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 4 kWh

929001218102 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 5 kWh

929001218202 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 5 kWh
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Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W

GU10 827 36D
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Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W

GU10 827 36D
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Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W

GU10 840 36D DIM

Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
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Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10

827 36D DIM
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Sơ đồ chùm tia

Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
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Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W

GU10 827 36D
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Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
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Sơ đồ chùm tia

Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10

827 36D DIM
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